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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London tuần này 

đạt 1.718 USD/tấn, giảm 1 USD so với tuần trước và vẫn thấp 

hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 

1.735 USD/tấn, giá thấp nhất là 1.701 USD/tấn [1]. 

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần 

qua đạt 2.533 USD/tấn, giảm 2,6% so với tuần trước và thấp 

hơn 17% so với cùng thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong 
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tuần đạt 2.577 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.503 

USD/tấn [1].  

Hiệp hội Cà phê Xanh Hoa Kỳ (Green Coffee Association) công 

bố tồn kho cà phê tại các kho cảng ở nước này trong tháng 

3/2018 tăng 0,65% (tăng 42.449 bao) so với tháng trước, đạt 

mức 6.567.316 bao [3]. 

Hội nghị Thường niên lần thứ 121 của Tổ chức Cà phê Quốc tế 

(ICO), tại Mexico City từ ngày 09 – 13/04, đã bàn về các biện 

pháp mở rộng, thúc đẩy việc tiêu thụ cà phê và chia sẻ kinh 

nghiệm phòng chống bệnh gỉ sắt lá cà phê cũng như các biện 

pháp nâng cao đời sống của nông dân trồng cà phê [4]. 

Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia Hoa Kỳ cho biết, hiện tượng 

thời tiết La Nina tại khu vực Thái Bình Dương sẽ hoạt động mạnh 

hơn trong các tháng tới. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến việc 

việc trồng và thu hoạch cà phê tại các quốc gia sản xuất lớn 

(Brazil và Indonesia sẽ vào cao điểm thu hoạch trong các tháng 

tới, trong khi đó cây cà phê tại Việt Nam và Colombia cũng đang 

trong giai đoạn thụ phấn, nuôi quả) [4]. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này tăng nhẹ so với 

tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 36.667 đ/kg, 

tăng 95 đồng so với tuần trước và vẫn thấp hơn 21,4% so với 

cùng kỳ năm 2017. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 35 đồng đạt 

36.322 đ/kg, vẫn thấp hơn 20,8% so với cùng kỳ năm 2017 [5]. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần 

này cũng giảm nhẹ theo xu hướng thị trường thế giới. Giá cà 

phê xuất khẩu tuần này đạt 1.636 USD/tấn, giảm 3 USD so với 

tuần trước và vẫn thấp hơn 24% so với cùng kỳ năm 2017 [7]. 

Theo cộng tác viên dự án VnSAT tại các tỉnh Tây Nguyên, 

lượng cà phê nông dân bán ra vẫn ở mức thấp do họ vẫn muốn 

chờ giá tăng. Giá cà phê thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên hiện 

nay vẫn thấp hơn năm ngoái khoảng 9 triệu đồng/tấn khiến 

nhiều nông dân không đủ chi trả các chi phí vay vốn thực hiện 

tái canh cà phê [5]. 

Trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk 

Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở NN&PTNT, UBND huyện 

Đắk R’lấp và xã Đắk Wer đã bắt quả tang Cơ sở chế biến kinh 

doanh nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã 

Đắk Wer) đang pha trộn tạp chất vào cà phê. Tại hiện trường, 
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lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục tấn cà phê bẩn 

cùng đất, đá được tập kết ở trong kho, trong đó có 12 tấn cà 

phê đã được nhuộm đen bằng pin, 2 chậu chứa 35 kg pin được 

đập vụn, 1 xô chứa lõi pin, 1 xô chứa nước màu đen và nắp 

pin... dùng để nhuộm đen cà phê. Cơ sở chế biến này hoạt 

động từ nhiều năm nay, chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã xuất 

bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê bẩn [5]. 

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao (VICOFA), hiện nay, chưa có 

một quy chuẩn nào đối với cà phê rang xay để bắt buộc mọi 

người phải thực hiện. Điều này dẫn đến việc nhiều cơ sở sản 

xuất cà phê tự trộn những thứ khác vào cà phê gây ảnh hưởng 

đến chất lượng cà phê và sức khỏe của người tiêu dùng [9] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]. https://www.theice.com/index 

[2]. https://www.agra-net.com/agra/international-coffee-report/ 

[3]. http://greencoffeeassociation.org/ 

[4]. https://scasa.co.za/blogs/market-reports  

[5]. CTV tổng hợp giá cà phê và tin cà phê tại địa phương;  

[6]. Chi cục BVTV các tỉnh Tây Nguyên 

[7]. https://www.customs.gov.vn/default.aspx 

[8]. http://giacaphe.com/ 

[9]. https://tintaynguyen.com/nong-nghiep/ 

[10]. Reuters 
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này  
     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so 
tuần 

trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Cư M'gar (xôvối)  36.733   36.533   36.733   37.167   36.792  57 

Ea H'leo (xôvối)  36.633   36.533   36.767   37.133   36.767  153 

Krông Năng 
(xôvối) 

 36.533   36.300   36.567   36.867   36.567  87 

Giá công ty  

   

 

 

Cư M'gar (xôvối)  37.100   36.900   37.033   37.500   37.133  67 

Ea H'leo (xôvối)  37.000   36.900   37.200   37.800   37.225  265 

Krông Năng 
(xôvối) 

 36.800   36.500   36.800   37.100   36.800  120 

Lâm Đồng  

   

 

 

Giá đại lý  

   

 

 

Bảo Lâm (xôvối)  36.300   36.200   36.233   36.633   36.342  -17 

Lâm Hà (xôvối)  36.100   35.900   36.300   36.900   36.300  100 

Đà Lạt (xôchè)  47.333   46.833   46.250   46.667   46.771  -438 

Giá công ty  

   

 

 

Bảo Lâm (xôvối)  36.800   36.667   36.733   37.150   36.838  -21 

Lâm Hà (xôvối)  36.600   36.400   37.025   37.233   36.815  115 

Đà Lạt (xôchè)  49.333   48.833   47.500   48.667   48.583  -625 

Đăk Nông  

   

 

 

Giá đại lý  

   

 

 

Đăk Mil (xôvối)  36.600   36.700   36.700   37.050   36.763  293 

Đắk R’lấp (xôvối)  36.633   36.433   36.733   37.133   36.733  100 

Đăk Song (xôvối)  36.750   36.550   36.850   37.250   36.850  113 

Giá công ty  

   

 

 

Đăk Mil (xôvối)  37.000   37.100   37.050   37.400   37.138  208 

Đắk R’lấp (xôvối)  36.967   36.767   37.067   37.467   37.067  100 

Đăk Song (xôvối)  37.100   36.900   37.200   37.600   37.200  125 
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Gia Lai        

Giá đại lý       

Chư Pưh (xôvối)  36.633   36.367   36.633   37.000   36.658  45 

Pleiku (xôvối)  36.633   36.400   36.700   37.067   36.700  47 

Giá công ty       

ChưPưh (xôvối)  36.733   36.467   36.733   37.133   36.767  47 

Pleiku (xôvối)  36.767   36.500   36.800   37.167   36.808  28 

Kon Tum        

Giá đại lý       

Đắk Tô (xôvối)  36.156   36.056   36.367   36.711   36.322  36 

Đắk Hà (xôvối)  36.555   36.416   36.638   36.990   36.649  101 

Giá công ty       

Đắk Tô (xôvối)  36.678   36.567   36.975   37.194   36.853  25 

Đắk Hà (xôvối)  36.879   36.731   36.976   37.332   36.980  111 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 

 


